
STT Mã sv Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 13132095 DH13SP Lê Tuấn Anh 4
2 13132093 DH13SP Lê Quốc Anh 5
3 13132103 DH13SP Võ Thế Anh 6
4 13124021 DH13QD Nguyễn Thị Kim ánh 5
5 13132105 DH13SP Nguyễn Thị Ngọc ánh 8
6 13137013 DH13NL Đặng Hoài Bảo 4
7 13149016 DH13QM Lê Vũ Quốc Bảo 10
8 12112262 DH12TY Trương Thanh Bình
9 13132111 DH13SP Văn Chí Bình 5

10 13149597 DH13QM Moul Bruých
11 13132113 DH13SP Trần Thị Mỹ Ca 9
12 13124030 DH13DC Nguyễn Thị Trúc Cầm 6
13 13132118 DH13SP Phan Thị Kim Chi 4
14 13132116 DH13SP Lê Diễm Chi 5
15 13116314 DH13KS Đoàn Minh Chiến 5
16 13333053 CD13CQ Tô Thị Kim Cương 5
17 13118089 DH13CC Bùi Thanh Cường 7
18 13132123 DH13SP Trần Hải Dân 1
19 12154148 DH12OT Nguyễn Triệu Đỉnh
20 12132139 DH12SP Đàm Văn Đô 3
21 13132124 DH13SP Huỳnh Đạt Du 5
22 13125070 DH13DD Trần Thị Kim Dung 7
23 13132139 DH13SP Sơn Thành Dũng 4
24 13132145 DH13SP Võ Thị Thùy Dương 6
25 13125102 DH13DD Trương Thị Hồng Gấm 5
26 13124079 DH13DC Phạm Hoàng Hà 7
27 13132162 DH13SP Đỗ Ngọc Hà 4
28 13132014 DH13SP Nguyễn Thị Hà 6
29 13149110 DH13QM Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10
30 13132182 DH13SP Nguyễn Thị Diệu Hiền 8
31 12138014 DH12TD Đoàn Trọng Hiếu
32 13111226 DH13CN Nguyễn Lê Trung Hiệu 8
33 13126095 DH13SHA Nguyễn Thái Hòa
34 13132186 DH13SP Phan Ngọc Hòa 5
35 13131058 DH13CH Phạm Thanh Hùng 9
36 13155116 DH13KN Nguyễn Thị Xuân Huyên 5
37 13122061 DH13QT Nguyễn Thị Mỹ Huyền 9
38 13114061 DH13QR Lê Tú Huỳnh 4
39 13137073 DH13NL Nguyễn Hùng Khang 4
40 13114384 DH13QR Lê Minh Khang 5
41 13137074 DH13NL Mai Quang Khánh 4
42 13114072 DH13LN Lê Công Tuấn Khoa 7
43 13132211 DH13SP Lê Đăng Khôi 8
44 13127113 DH13MT Vũ Tuấn Kiệt 7
45 13121075 DH13PT Nguyễn Anh Kiệt 10
46 13132214 DH13SP Võ Văn Kiệt 5
47 13154030 DH13OT Phạm Văn Lâm 5
48 13132217 DH13SP Vũ Đình Lãng 8
49 13132225 DH13SP Nguyễn Phạm Hồng Liên 6



50 13333257 CD13CQ Lê Phước Linh 1
51 13125251 DH13DD Nguyễn Thị Mỹ Linh 7
52 13132226 DH13SP Cao Thị Mỹ Linh 8
53 13124197 DH13DC Trương Bảo Lộc 7
54 13124196 DH13QL Trần Bữu Lộc 4
55 13132233 DH13SP Huỳnh Đại Lộc 5
56 13132235 DH13SP Nguyễn Đức Lộc 3
57 12118046 DH12CC Nguyễn Long
58 13115071 DH13CB Dương Công Minh 3
59 12124230 DH12DC Nguyễn Ngọc Mỹ 4
60 13122096 DH13QT Hứa Triệu Mỹ 5
61 13124222 DH13DC Nguyễn Thị Mỵ 5
62 13153156 DH13CD Phạm Ngọc Nam 8
63 13149245 DH13QM Trương Ngọc Nam 4
64 13122099 DH13QT Hồ Văn Ngọc Nam 9
65 13124228 DH13TB Phạm Hoàng Kiều Ngân 4
66 13118031 DH13CC Trương Minh Nghĩa 6
67 13132272 DH13SP Nguyễn Thị Kim Ngọc 9
68 13132269 DH13SP Lê Bảo Ngọc 5
69 13132271 DH13SP Nguyễn Thị Bích Ngọc 3
70 13115300 DH13GN Lê Trung Nguyên 5
71 12363142 CD12CA Phạm Thị Hồng Nguyệt 6
72 13333354 CD13CQ Nguyễn Thị Như Nguyệt 3
73 13124258 DH13DC Võ Hoàng Nhân 6
74 13155187 DH13KN Huỳnh Lữ Nhi 4
75 13132282 DH13SP Vũ Thị Yến Nhi 4
76 13125368 DH13DD Phạm Thị Nữ 5
77 13126422 DH13SHA K' Nựp 3
78 13132295 DH13SP Nguyễn Thị Hồng Phiến 5
79 13132297 DH13SP Nguyễn Thế Phong 7
80 13149302 DH13QM Mai Hoàng Phúc
81 13132299 DH13SP Nguyễn Đình Phùng 10
82 13333421 CD13CQ Phạm Hữu Phương 7
83 13132308 DH13SP Nguyễn Thị Phương 8
84 13132312 DH13SP Nguyễn Thúy Phượng 6
85 13114114 DH13QR Nguyễn Thanh Quốc
86 13333427 CD13CQ Hồ Thị Sơn Quy 8
87 13130075 DH13DT Nguyễn Văn Quyền 5
88 13114118 DH13QR Nguyễn Tấn Quỳnh 1
89 13132322 DH13SP Mai Ka Sa 9
90 13132324 DH13SP Nguyễn Thị Sen 8
91 13149330 DH13QM Trần Thị Kim Sưa 8
92 13116183 DH13NY Nguyễn Thị Diễm Sương 7
93 13149607 DH13QM Kiêm Thị Ngọc Sương 6
94 13149335 DH13QM Mai Danh Tài 6
95 13149337 DH13QM Nguyễn Tấn Tài 6
96 13132329 DH13SP Nguyễn Hửu Tài 5
97 13132333 DH13SP Nguyễn Huỳnh Nhật Tân 1
98 13333466 CD13CQ Huỳnh Hiệp Tấn 6
99 13114492 DH13CB Lê Đức Tây 5



100 13132054 DH13SP Vũ Xuân Thành
101 13132338 DH13SP Nguyễn Minh Thành 5
102 13138195 DH13TD Hà Đình Thành 9
103 13132056 DH13SP Phạm Thị Thảo 3
104 13132060 DH13SP Nguyễn Quang Thịnh 1
105 13154183 DH13OT Nguyễn Văn Thơm 4
106 13132366 DH13SP Phan Thị Anh Thư 6
107 13132355 DH13SP Huỳnh Ngọc Thuận 7
108 13139170 DH13HH Lê Đình Thuật 4
109 13132359 DH13SP Lương Thị Thúy 6
110 13125523 DH13DD Dương Thị Cẩm Tiên 5
111 13132379 DH13SP Đặng Văn Toại 1
112 13132380 DH13SP Ngô Toàn Tới 7
113 13333578 CD13CQ Nguyễn Thị Bích Trâm 2
114 13125559 DH13BQ Bùi Thị Ngọc Trâm 8
115 13125554 DH13DD Phan Thị Trang 6
116 13121177 DH13PT Lê Nguyên Đài Trang 5
117 13132389 DH13SP Nguyễn Thị Thu Trang 8
118 12124331 DH12QD Đỗ Minh Trí 9
119 13125573 DH13DD Đinh Văn Triệu 5
120 13131603 DH13CH Lữ Bội Trinh 1
121 13122198 DH13QT Nguyễn Tuyết Trinh 9
122 13130329 DH13DT Nguyễn Chí Trung 7
123 13124454 DH13QL Vy Đình Trường 5
124 13132412 DH13SP Trương Văn Trường 6
125 13137003 DH13NL Nguyễn Tuấn Tú 4
126 12155004 DH12KN Nguyễn Anh Tuấn
127 13114175 DH13QR Phan Anh Tuấn 4
128 13122207 DH13QT Lê Văn Tuấn
129 13132421 DH13SP Nguyễn Thị Minh Tuyền 5
130 13122210 DH13QT Lê Thị Tuyết 9
131 13132434 DH13SP Nguyễn Thị Hồng Uyên 4
132 13132444 DH13SP Nguyễn Trọng Thanh Vi 8
133 13132447 DH13SP Nguyễn Khắc Vinh 4
134 13132453 DH13SP Nguyễn Thị Xuân 2
135 13333673 CD13CQ Nguyễn Thị Như ý 8


